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PHỤ LỤC 02- BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI NÔNG THÔN
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC II, IV, V - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở; ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ; ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT

 PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TẠI NÔNG THÔN (NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP,
CỤM CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ)

(Kèm theo Quyết định số: 30/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)

Bảng 1. Bảng giá đất ở; đất thương mại dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tiếp giáp
mép hiện trạng đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ)
1. Thành phố Hải Dương Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

STT Tuyến đường
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Xã An Thượng
1 Đất ven tỉnh lộ 390 (đoạn thuộc xã An Thượng) 12,000 5,200 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
2

Đường trục xã An Thượng (đoạn từ đường dẫn Cầu Hàn đến
Cầu Đình Đông)

15,750 7,500 3,000 2,000 9,450 4,500 1,800 1,200 7,875 3,750 1,500 1,000
II Xã Gia Xuyên
1 Đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn qua xã Gia Xuyên) 20.000 10,000 6,000 3,800 14,000 7,000 4,200 2,260 12,000 6,000 3,600 2,280
2 Đất ven đường Quốc lộ 37 (đoạn thuộc xã Gia Xuyên) 24.000 12,000 6.000 4.500 13,650 8,400 4,200 3,150 14,400 7,200 3,600 2,700

3
Đường trục xã Gia Xuyên (đoạn từ đường Thạch Khôi - Gia
Xuyên đến Quốc lộ 37)

16,000 8,000 4,500 3,500 9,600 4,800 2,700 2,100 8,000 4,000 2,250 1,750

4
Đất ven đường Thạch Khôi - Gia Xuyên (đoạn qua xã Gia
Xuyên)

15,000 8,000 4,500 3,500 9,000 4,800 2,700 2,100 7,500 4,000 2,250 1,750

5 Đất ven đường 62m kéo dài (đoạn qua xã Gia Xuyên) 18,000 9,000 6,000 4,500 12,600 6,300 42,000 3,150 10,800 5,400 3,600 2,700
III Xã Liên Hồng

1
Đại lộ Võ Nguyên Giáp (đường 62m) đoạn từ cầu Lộ Cương đến
giáp đất Thị trấn Gia Lộc

25,000 13,000 7,500 4,000 17,500 9,100 5,250 2,800 15,000 7,800 4,500 2,400

2 Đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn qua xã Liên Hồng) 22,500 12,000 7,000 3,800 15,700 8,400 4,900 2,660 13,500 7,200 4,200 2,280

IV Xã Ngọc Sơn

1 Đất ven đường tỉnh 391 24,000 12,000 6,000 4,500 13,650 8,400 4,200 3,150 14,400 7,200 3,600 2,700

2 Đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn qua xã Ngọc Sơn) 20.000 10,000 6,000 3,800 14,000 7,000 4,200 2,260 12,000 6,000 3,600 2,280

V Xã Quyết Thắng

1 Đường tỉnh 390 (đường nút giao lập thể) 20,000 8,000 4,000 3,000 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
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2 Trục xã Quyết Thắng (đoạn từ đường tỉnh 390 đến xã Tiền Tiến) 11,000 5,000 3,000 2,000 4,450 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

3 Khu dân cư mới Đồng Ruyênh

Đường có mặt cắt đường 7,5m ≤ Bn ≤ 13,5m 13,000 6,000 3,500 2,500 9,100 4,200 2,450 1,750 7,800 3,600 2,100 1,500

Đường có mặt cắt đường Bn = 17,5m 22,000 11,000 5,500 3,000 15,400 7,700 3,850 2,100 13,200 6,600 3,300 1,800

4 Khu dân cư mới Đồng Ruối

Đường có mặt cắt đường Bn = 17,5m 22,000 11,000 5,500 3,000 15,400 7,700 3,850 2,100 13,200 6,600 3,300 1,800
Xã Tiền Tiến

1 Đất ven đường tỉnh 390 14.000 6.000 2.000 1.500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

2. Thành phố Chí Linh Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Xã Lê Lợi

1
Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc xã Lê Lợi) Từ giáp Cộng Hòa
đến ngã ba cổng làng Thanh Tân và Đoạn Thị Tứ Lê Lợi

11,600 6,500 5,200 4,200 7,280 3,640 2,100 1,750 4,800 2,400 1,800 1,500

2
Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc xã Lê Lợi) Từ Ngã ba cổng làng
Thanh Tân đến hết thôn Lương Quan và từ Cầu Trung Quê đến
giáp Bắc Giang

9,800 5,200 3,700 3,500 6,860 3,640 2,100 1,750 4,800 2,400 1,800 1,500

3
Đất ven đường tỉnh 398 (đoạn thuộc xã Lê Lợi - đường Côn Sơn
- Kiếp Bạc)

10,600 5,300 4,800 4,000 6,370 3,185 1,750 1,400 4,200 2,100 1,500 1,200

4
Đất ven đường tỉnh, huyện thuộc xã Lê Lợi: (đoạn từ nhà ông
Đăng đi đường dẫn phà Đồng Việt và đoạn từ ngã ba cung bẩy
đi dốc nguy hiểm giáp Hưng Đạo)

9,600 5,000 3,500 3,200 2,730 1,365 840 630 1,800 900 720 540

5

Đường huyện 185 đoạn qua xã Lê Lợi từ Quốc lộ 37 xã Lê Lợi
đi xã Bắc An chạy qua thôn Trung Quê và đường đền Sinh từ
ông Hùng thôn An Mô đi Cộng Hòa (Thuộc vị trí đất ven đường
Tỉnh, huyện còn lại)

5,600 3,500 2,200 1,800 2,730 1,365 840 630 1,800 900 720 540

II Xã Hưng Đạo

1
Đất ven đường tỉnh 398 (đoạn từ nhà ông Toàn đến cổng Chùa
Bắc Đẩu)

11,600 6,500 5,200 4,200 6,370 3,185 1,750 1,400 4,200 2,100 1,500 1,200

2
Đất ven đường tỉnh 398 (đoạn từ dốc nguy hiểm đến phà Đồng
Việt)

9,800 5,800 4,600 4,000 3,640 1,820 1,050 840 2,400 1,200 900 720
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3
Đất ven đường huyện thuộc xã Hưng Đạo: Đoạn từ nhà ông Gác
đề nhà ông Khoa (tiếp giáp đường dẫn cầu Đồng Việt)

9,800 5,800 4,600 4,000 2,730 1,365 840 630 1,800 900 720 540

4
Đất ven đường huyện thuộc xã Hưng Đạo: Đoạn từ nhà ông
Sáng Ly đến tiếp giáp Phả Lại;

8,500 5,000 4,000 3,500 2,730 1,365 840 630 1,800 900 720 540

5
Đất ven đường huyện đoạn qua xã Hưng Đạo từ cây xăng Hồng
Đông xã Hưng Đạo đi xã Đan Hội (Lục Nam) chạy qua thôn
Vạn Yên, Kim Điền, Dinh Sơn

5,600 3,500 2,200 1,800 2,730 1,365 840 630 1,800 900 720 540

III Xã Bắc An

1 Đất ven đường tỉnh 398 (đoạn thuộc Thôn Vành Liệng) 4,000 2,000 1,500 1,200 2,730 1,365 840 630 1,800 900 720 540

2
Đất ven đường huyện 185: đoạn qua thôn Vành Liệng đến trụ sở
UBND xã Bắc An (thuôc thôn Mệnh Trường)

3,600 1,800 1,200 900 2,520 1,260 840 630 1,800 900 720 540

3
Đất ven đường huyện 185: đoạn qua trụ sở UBND xã Bắc An
đến giáp xã Lê Lợi (chạy qua thôn Mệnh Trường, Bãi Thảo 2 và
Bãi Thảo 3)

3,000 1,500 1,200 900 2,100 1,050 840 630 1,800 900 720 540

IV Xã Hoàng Hoa Thám

1 Đất ven đường tỉnh 398 B (đoạn thuộc xã Hoàng Hoa Thám) 4,000 2,000 1,500 1,200 2,800 1,400 1,050 840 2,400 1,200 900 720

3. Thị xã Kinh Môn

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Xã Thăng Long

1
Các thửa đất ven đường tỉnh lộ 389: Từ nhà ông Đào Văn Bằng
đến Cty TNHH may Hà Thanh.

25,000 8,750 4,375 2,188 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

2
Các thửa đất ven đường liên xã ĐH 08 (từ nhà ông Nguyễn Hữu
Thanh đến nhà bà Trần Thị Vuông và các lô đất đấu giá từ lô số
01 đến lô số 38)

10,000 5,000 2,500 1,800 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

II Xã Hoành Sơn

1 Đất ven đường ĐH04 6,050 3,025 2,200 1,700 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720
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III Xã Lê Ninh

1 Đất ven đường tỉnh lộ 389 18,000 7,200 3,600 1,800 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

IV Xã Thượng Quận

1 Đất ven tỉnh lộ 389B 30,700 13,440 7,680 5,760 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

2 Đất ven đường DH 06

- Đoạn từ ngã tư Thượng Quận đến cống Vá 14,850 7,290 4,320 3,240 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

-
Đoạn từ ngã tư Thượng Quận đến đất thương mại dịch vụ của bà
Nguyễn Thị Phương

14,300 7,020 4,160 3,120 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

- Đoạn từ cống Vá đến chân đê Quế Lĩnh 13,750 6,750 4,000 3,000 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

3 Đất ven đường DH06

- Đoạn từ Cổng làng Bãi Mạc đến cống trạm bơm Bãi Mạc 13,200 6,480 3,840 2,880 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

- Đoạn từ Cống trạm bơm Bãi Mạc đến đê Bãi Mạc 11,000 5,400 3,200 2,400 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

V Xã Quang Thành

1 Đường tỉnh lộ 389 29,500 10,325 5,163 2,581 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260

2
Đường tỉnh lộ 389B (từ Cây xăng ông Bùi đến Trạm Bơm Đèo
Ngà)

28,000 9,800 4,900 2,450 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

VI Xã Bạch Đằng

1 Đất ven đường tỉnh lộ 389 20,000 9,500 4,750 2,375 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

2 Đất ven đường dẫn cầu Chiều 15,000 4,200 2,400 1,800 5,000 2,940 1,680 1,260 3,000 2,520 1,440 1,080

3 Đất ven đường ĐH 07 9,500 4,750 2,375 1,800 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

VII Xã Lạc Long

1 Đất ven đường ĐH08 13,000 5,000 2,500 1,800 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

VIII Xã Hiệp Hòa

1 Các thửa đất ven đường tỉnh lộ 389B 23,000 8,050 4,025 2,013 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

IX Xã Minh Hòa

1 Đường ĐH01 kéo dài (đoạn từ đầu cầu Mo
đến cổng chào thôn Ngoại)

17,000 6,800 3,400 1,700 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720
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4. Huyện Bình Giang Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Đất ven Quốc lộ 38 cũ (đoạn thuộc xã Thúc Kháng) 10,500 4,200 2,800 2,100 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260
2 Đất ven Quốc lộ 5 (đoạn thuộc xã Vĩnh Hưng) 22,000 9,500 4,000 3,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800
3 Đất ven đường tỉnh 392

-
Đoạn từ thửa đất số 106, tờ bản đồ 01, tỷ lệ 1/1.000 đến hết thửa
đất số 22, tờ bản đồ 09, tỷ lệ 1/1.000 thuộc thôn Phủ

25,000 10,000 5,000 3,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

- Đoạn còn lại thuộc xã Nhân Quyền 16,000 7,200 4,000 2,500 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

-
Đoạn thuộc xã Thái Học (từ thửa đất số 22, tờ bản đồ 09, tỷ lệ
1/1.000 đến hết cống thôn Sồi Cầu)

18,000 8,000 5,000 4,000 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

- Đoạn thuộc các xã Tân Hồng, Bình Minh 16,000 7,500 4,000 2,500 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260

-
Đoạn thuộc xã Thái Học (từ cống thôn Sồi Cầu đến chân cầu
vượt đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

15,000 7,000 4,000 2,500 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

4 Đất ven Quốc lộ 38 mới
- Đất ven Quốc lộ 38 (đoạn thuộc xã Vĩnh Hưng) 25,000 10,000 4,000 3,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800
- Đoạn từ Cầu Sặt mới đến Đài tưởng niệm 14,400 6,300 3,600 2,700 8,190 4,095 2,520 1,890 5,400 2,700 2,160 1,620
- Đoạn thuộc xã Thúc Kháng) 14,400 6,300 3,600 2,700 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
5 Khu dân cư - chợ - dịch vụ Phủ, xã Thái Học 14,400 6,300 3,600 2,700 8,190 4,095 2,520 1,890 5,400 2,700 2,160 1,620
6 Đất ven đường tỉnh 394

-
Đoạn thuộc xã Long Xuyên (từ chân cầu Cậy đến cây xăng Đắc
Ngân)

22,000 9,500 5,000 3,000 8,190 4,095 2,520 1,890 5,400 2,700 2,160 1,620

- Đoạn thuộc xã Thái Học 15,000 7,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
- Đoạn còn lại thuộc xã Long Xuyên 18,000 9,000 4,500 2,800 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260
- Đoạn thuộc các xã Tân Việt, Hồng Khê 12,000 5,500 2,800 2,100 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260
- Đoạn thuộc các xã Bình Minh, Tân Hồng 9,000 3,600 2,400 1,800 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080
- Đoạn thuộc các xã Thúc Kháng, Thái Dương 8,000 3,500 2,300 1,700 5,200 2,665 1,600 1,200 3,000 1,500 1,200 900
7 Đất ven đường tỉnh 395

-
Đoạn từ cây Xăng Đắc Ngân đến hết địa phận xã Long Xuyên,
đoạn thuộc thôn Cậy

20,000 9,500 5,000 3,000 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260

- Đoạn thuộc xã Vĩnh Hưng 15,000 7,000 4,000 2,500 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260

- Đoạn thuộc xã Hùng Thắng 19,000 9,000 4,000 2,500 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

- Đoạn thuộc các xã Vĩnh Hồng, Tân Việt 15,000 7,000 4,000 2,500 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

Đoạn từ đường 394 đến cổng UBND xã Long Xuyên 10,000 4,500 3,000 2,000
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- Đoạn từ cổng UBND xã Long Xuyên đi đập Bá Thủy 6,000 3,000 2,200 1,700 4,550 2,600 1,500 1,100 3,000 1,750 1,400 1,000

8 Đất ven đường huyện 6,750 3,360 2,100 1,600 4,095 2,535 1,450 1,000 2,900 1,700 1,350 950

9 Đất ven đường gom đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 4,200 2,100 1,680 1,260 2,800 1,650 1,300 850

10
Các vị trí giáp đường nối từ đường tỉnh 395 đi đường tỉnh 392
xã Vĩnh Hồng

8,000 6,000

5 Huyện Nam Sách Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Đất ven Quốc lộ 37

- Đoạn thuộc các xã Đồng Lạc, Quốc Tuấn, Thanh Quang 22,400 16,550 8,000 4,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

- Đoạn thuộc xã An Lâm 24,300 16,550 8,000 4,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

2 Đất ven đường tỉnh 390

- Đoạn giáp thị trấn Nam Sách đến UBND xã Nam Trung 28,000 17,000 8,000 4,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

-
Đoạn thuộc các xã Nam Chính, Hợp Tiến và đoạn còn lại thuộc
xã Nam Trung

21,760 14,000 7,000 3,500 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

3 Đất ven đường 5B

-
Đoạn từ giáp thị trấn Nam Sách đến cầu Nam Khê thuộc xã
Hồng Phong

24,000 16,000 8,000 4,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

- Đoạn từ cầu Nam Khê xã Hồng Phong đến hết xã Thái Tân 21,760 14,000 7,000 3,500 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

- Đoạn qua xã An Lâm 18,000 11,555 5,000 3,000 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

- Đoạn qua các xã Phú Điền, Cộng Hòa 8,500 5,000 3,000 2,000 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

4 Đất ven đường dẫn phía Bắc cầu Hàn với đường 5B 24,000 16,000 8,000 4,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

5
Đất ven đường dẫn phía Bắc cầu Hàn đoạn từ đường 5B đến
Quốc lộ 37

24,000 16,000 8,000 4,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

6 Đất ven đường nối nút giao lập thể Quốc lộ 37 và Quốc lộ 5 21,760 14,000 7,000 3,500 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

7
Đất ven đường giao thông kết nối đường dẫn cầu Hàn đi Thái
Tân, huyện Nam sách (đoạn nối đường trục xã Nam Hồng đến
đường 390D)

24,000 15,000 7,000 3,500 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800
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8
Đất ven giao thông Khu Công nghiệp An Phát 1 (đoạn từ Quốc
lộ 37 đến đường trục xã Cộng Hòa)

15,000 8,000 4,500 3,300 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

9 Đất ven đường huyện 8,000 4,500 2,800 2,000 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

6 Huyện Thanh Hà Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
1 Đất ven đường tỉnh 390

-
Đoạn thuộc Khu đô thị phía Tây xã Thanh Khê, Tân An đến Đài
Liệt sĩ huyện

35,000 21,000 11,550 5,775 12,740 6,370 5,096 3,822 8,400 4,200 3,360 2,520

-
Đoạn từ ngã 3 nhà máy nước đến hết Khu dân cư mới thôn Đông
Phan thuộc địa bàn xã Thanh Hải, xã Tân An

30,000 18,000 9,900 4,950 10,920 5,460 4,368 3,276 7,200 3,600 2,880 2,160

-
Đoạn từ hết Khu dân cư mới thôn Đông Phan đến Khu đô thị
phía Tây thị trấn Thanh Hà thuộc xã Tân An

30,000 18,000 9,900 4,950 10,920 5,460 4,368 3,276 7,200 3,600 2,880 2,160

-
Đoạn thuộc xã Thanh Xá và xã Thanh Thủy (từ Cống Lại Xá
đến ngã 3 cây Xăng xã Thanh Thủy)

22,500 13,500 7,425 3,713 8,190 4,095 3,276 2,457 5,400 2,700 2,160 1,620

- Đoạn còn lại thuộc xã Thanh Thủy 17,500 10,500 5,775 2,888 6,370 3,185 2,548 1,911 4,200 2,100 1,680 1,260

-
Đoạn từ Nhà máy nước xã Thanh Hải đến hết Công ty Makalot
thuộc xã Thanh Hải

12,000 7,200 3,960 1,980 5,460 2,730 2,184 1,638 3,600 1,800 1,440 1,080

- Đoạn còn lại thuộc các xã Tân An, xã Thanh Hải 12,000 7,200 3,960 1,980 5,460 2,730 2,184 1,638 3,600 1,800 1,440 1,080

-
Đoạn thuộc xã Thanh Quang và đoạn từ trường THPT Hà Đông
đến ngã 3 chợ Đình thuộc xã Thanh Cường

13,500 8,100 4,455 2,228 4,550 2,275 1,820 1,365 3,000 1,500 1,200 900

2
Đường tỉnh 390 (đường nút giao lập thể) thuộc địa phận xã Tân
An, Thanh Hải

16,000 9,600 5,280 2,640 7,280 3,640 2,912 2,184 4,800 2,400 1,920 1,440

3 Đường tỉnh lộ 390-đường dẫn cầu Quang Thanh 14,000 8,400 4,620 2,310 6,370 3,185 2,548 1,911 4,200 2,100 1,680 1,260
4 Đất ven đường tỉnh 390B
- Đoạn thuộc xã Cẩm Chế 22,500 13,500 7,425 3,713 8,190 4,095 3,276 2,457 5,400 2,700 2,160 1,620
- Đoạn thuộc các xã Hồng Lạc, Việt Hồng 17,500 10,500 5,775 2,888 6,370 3,185 2,548 1,911 4,200 2,100 1,680 1,260

5
Đất ven đường mặt cắt 26m Khu dân cư mới xã Cẩm Chế
(Đường tránh trung tâm xã)

20,700 12,420 6,831 3,416 8,190 4,095 3,276 2,457 5,400 2,700 2,160 1,620

6
Đất ven đường tỉnh 390E thuộc các xã Thanh An, Việt Hồng,
Cẩm Chế

12,500 7,500 4,125 2,063 4,550 2,275 1,820 1,365 3,000 1,500 1,200 900

7 Đất ven đường tỉnh còn lại 10,000 6,000 3,300 1,650 3,640 1,820 1,365 1,183 2,400 1,200 900 780
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8
Đất ven đường gom (đoạn nối từ nút giao lập thể với đường tỉnh
lộ 390 xã Hồng Lạc)

8,400 5,040 2,772 1,386 6,370 3,185 2,548 1,911 4,200 2,100 1,680 1,260

9 Tuyến đường huyện thuộc xã Hồng Lạc, xã Tân Việt 9,600 5,760 3,168 1,584 2,730 1,365 1,183 1,001 1,800 900 780 660

10
Tuyến đường huyện từ ngã tư chợ Cháy đến hết địa phận xã
Cẩm Chế, giáp xã Liên Mạc

9,000 5,400 2,970 1,485 2,730 1,365 1,183 1,001 1,800 900 780 660

11 Tuyến đường huyện thuộc xã Liên Mạc 8,400 5,040 2,772 1,386 2,730 1,365 1,183 1,001 1,800 900 780 660

12
Tuyến đường huyện từ ngã tư huyện đội cũ đi xã Thanh Sơn,
qua UBND xã Thanh Thủy, tiếp giáp đường tỉnh 390 xã Thanh
Thủy

9,000 5,400 2,970 1,485 2,730 1,365 1,183 1,001 1,800 900 780 660

13
Tuyến đường huyện thuộc xã Thanh Hải từ chợ Nứa đến hết hộ
ông Nguyễn Xuân Sanh

9,600 5,760 3,168 1,584 2,730 1,365 1,183 1,001 1,800 900 780 660

14
Đoạn từ ngã ba Chợ Đình (xã Thanh Cường) đến giáp xã Vĩnh
Lập

9,000 5,400 2,970 1,485 2,730 1,365 1,183 1,001 1,800 900 780 660

15
Đất ven đường huyện 190D đoạn từ Cầu Diều - đến Trường
trung học cơ sở An Phượng khu A (xã An Phượng)

8,400 5,040 2,772 1,386 2,730 1,365 1,183 1,001 1,800 900 780 660

16 Đất ven đường huyện còn lại 6,000 3,600 1,980 990 2,730 1,365 1,183 1,001 1,800 900 780 660

7 Huyện Kim Thành Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Xã Lai Vu
1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 16,000 8,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

2 Đường 5B (đoạn từ ngã 3 đường 389 đến giáp Khu công nghiệp) 15,000 7,500 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

II Xã Cộng Hòa
1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 16,000 8,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
2 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Nam Quốc lộ 5A) 7,500 3,750 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900
3 Đất ven đường tỉnh 389 (đoạn thuộc xã Cộng Hòa) 24,000 12,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
4 Đất ven đường huyện (từ tỉnh lộ 389 đến Đò Cổ Pháp) 7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

III Xã Thượng Vũ
1 Đất giáp đường tỉnh lộ 389 (đoạn thuộc xã Thượng Vũ) 7,500 3,750 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,950 1,200 900

2
Đất ven đường huyện (từ Cổ Dũng đi vào đến nhà ông Tạ Đình
Lý; từ ngã ba ông Đảm đến cổng làng Vũ Xá)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

IV Xã Cổ Dũng
1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 16,000 8,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
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2 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Nam Quốc lộ 5A) 7,500 3,750 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

3
Đất ven đường huyện (từ ngã tư đèn giao thông đi vào Thượng
Vũ)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

V Xã Tuấn Việt
1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 16,000 8,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
2 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Nam Quốc lộ 5A) 7,500 3,750 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900
3 Đất ven đường huyện 7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

VI Xã Kim Xuyên
1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 16,000 8,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
2 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Nam Quốc lộ 5A) 7,500 3,750 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

3
Đất ven đường huyện (từ QL5 thôn Phương Duệ, Kim Xuyên
đến trung tâm xã Việt Hưng cũ; từ QL 17B xã Ngũ Phúc đi
Quốc lộ 5A xã Kim Xuyên)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

4
Đất ven đường Trung tâm Y tế đi Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên
(đoạn thuộc thôn Quỳnh Khê 1)

15,000 7,500 3,750 1,875 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

VII Xã Phúc Thành
1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 16,000 8,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
2 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Nam Quốc lộ 5A) 7,500 3,750 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900
3 Đất ven Quốc lộ 17B (đoạn thuộc xã Phúc Thành) 31,500 15,400 3,200 2,400 10,920 4,550 3,360 2,520 7,200 3,000 2,880 2,160
4 Đất ven đường huyện (đoạn QL 5A xã ra bến đò Phủ) 7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

5
Đất ven đường trung tâm y tế đi Quỳnh Khê 1, xã Kim Xuyên
(đoạn thuộc xã Phúc Thành - điểm đầu tiếp giáp giữa Quốc lộ
17B với đường 20-9 thị trấn Phú Thái kéo dài)

25,600 12,800 6,400 3,200 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

VIII Xã Kim Anh
1 Đất ven đường tỉnh lộ 388 25,000 10,000 4,400 3,300 9,100 4,550 3,080 2,310 6,000 3,000 2,640 1,980

2
Đất ven đường huyện (từ Đầu cầu Bất Nạo tới điểm giao đường
huyện Kim Lương (nay là xã Kim Liên) - Liên Hòa)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

3
Đường tránh Thị trấn Phú Thái (từ ngã 3 Quảng trường 20.9 -
Bệnh viện Kim Thành đến vòng xuyến Kim Anh, Ngũ Phúc)

24,000 10,000 4,800 3,600 10,920 4,550 3,360 2,520 7,200 3,000 2,880 2,160

IX Xã Ngũ Phúc
1 Đất ven Quốc lộ 17B (đoạn thuộc xã Ngũ Phúc) 18,000 9,000 2,400 1,800 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

2
Đất ven đường huyện (đoạn từ QL17B đoạn Ngũ Phúc đến
QL5A xã Kim Xuyên)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

3
Đất ven đường trục Đông Tây (Từ vòng xuyến Kim Anh, Ngũ
Phúc- Kim Xuyên)

12,000 6,000 3,000 1,500 2,275 1,274 700 560 1,950 1,092 600 480

X Xã Kim Liên
1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 16,000 8,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
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2 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Nam Quốc lộ 5A) 7,500 3,750 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

3
Đất ven đường huyện (đoạn tù QL5 xã Kim Lương đến UBND
xã Liên Hòa)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

XI Xã Kim Đính
1 Đất ven Quốc lộ 17B (đoạn qua khu dân cư xã Kim Đính) 20,000 9,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440
2 Đất ven đường tỉnh 390E (đoạn thuộc xã Kim Đính) 11,000 5,000 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

XII Xã Kim Tân
1 Đất ven tỉnh lộ 390E, đoạn thuộc xã Kim Tân 11,000 5,000 2,000 1,500 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

2
Đất ven đường huyện (Kim Lương - Liên Hòa, đoạn từ QL5 xã
Kim Liên đến UBND xã Liên Hòa)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

XIII Xã Bình Dân
1 Đất ven QL17B (đoạn thuộc xã Bình Dân) 18,000 9,000 2,400 1,800 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

XIV Xã Đồng Cẩm

1
Đất ven Quốc Lộ 17B (đoạn thuộc thị tứ Đồng Gia, xã Đồng
Cẩm)

36,000 15,000 4,800 3,600 10,920 4,550 3,360 2,520 7,200 3,000 2,880 2,160

2
Đất ven đường huyện (đoạn từ QL17B trung tâm xã Đồng Cẩm
đến Cổng Tây, đoạn qua xã Đồng Cẩm; từ QL5 Kim Liên đến
UBND xã Liên Hòa, đoạn thuộc xã Đồng Cẩm)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

XV Xã Đại Đức

1
Đất ven đường huyện ĐH13 (đoạn từ QL17B trung tâm xã Đồng
Cẩm - Cổng Tây - Trung tâm xã Đại Đức- QL17B)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

XVI Xã Liên Hòa

1
Đất ven đường huyện (Kim Lương - Liên Hòa, đoạn từ QL5 xã
Kim Liên đến UBND xã Liên Hòa)

7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

XVII Xã Tam Kỳ
1 Đất ven Quốc lộ 17B 18,000 9,000 2,400 1,800 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080
2 Đất ven đường huyện (đoạn từ QL17B đến Đò Lái) 7,000 2,800 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

8. Huyện Ninh Giang Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Đất ven đường ĐH 01

- Đoạn từ ngã tư Khúc Thừa Dụ đến cống Tây 35,000 17,500 14,000 10,500 12,700 6,400 5,100 3,800 8,400 4,200 3,360 2,520
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- Đoạn còn lại (từ cống Tây đến Quốc lộ 37 mới) 20,000 10,000 8,000 6,000 9,100 4,600 3,600 2,700 6,000 3,000 2,400 1,800

2 Đất ven Quốc lộ 37

- Đoạn thuộc các xã Tân Hương, Nghĩa An 27,600 13,800 11,000 8,300 10,900 5,500 4,400 3,300 7,200 3,600 2,880 2,160

- Đoạn thuộc xã Ứng Hòe 25,000 12,500 10,000 7,500 9,100 4,600 3,600 2,700 6,000 3,000 2,400 1,800

- Đoạn từ đường ĐH 01 đến cầu Chanh 20,000 10,000 8,000 6,000 7,300 3,600 2,900 2,200 4,800 2,400 1,920 1,440

4 Đất ven đường Đồng Xuân (đoạn thuộc xã Đồng Tâm) 25,000 12,500 10,000 7,500 9,100 4,600 3,600 2,700 6,000 3,000 2,400 1,800

5 Đất ven đường tỉnh 396

- Đoạn thuộc các xã Đồng Tâm, Kiến Quốc, Hồng Phúc 28,000 14,000 11,200 8,400 6,400 3,200 2,500 1,900 4,200 2,100 1,680 1,260

- Đoạn còn lại 24,000 12,000 9,600 7,200 5,500 2,700 2,200 1,600 3,600 1,800 1,440 1,080

6 Đất ven đường trục Bắc- Nam 20,000 10,000 8,000 6,000 9,100 4,600 3,600 2,700 6,000 3,000 2,400 1,800

7 Đất ven đường tỉnh 392

-
Đoạn thuộc xã Nghĩa An (từ Quốc lộ 37 đến giáp địa phận
huyện Tứ Kỳ)

14,000 7,000 5,600 4,200 6,400 3,200 2,500 1,900 4,200 2,100 1,680 1,260

-
Đoạn thuộc các xã Tân Hương; Hồng Đức và đoạn còn lại thuộc
xã Nghĩa An

14,400 7,200 5,800 4,300 5,500 2,700 2,200 1,600 3,600 1,800 1,440 1,080

- Đoạn thuộc xã Vạn Phúc 10,000 5,000 4,000 3,000 4,600 2,300 1,800 1,400 3,000 1,500 1,200 900

8 Đất ven đường tỉnh 396B 15,000 7,500 6,000 4,500 5,500 2,700 2,200 1,600 3,600 1,800 1,440 1,080
9 Đất ven đường tỉnh 396C
- Đoạn thuộc xã Tân Hương 18,000 9,000 7,200 5,400 5,500 2,700 2,200 1,600 3,600 1,800 1,440 1,080
- Đoạn còn lại 12,500 6,200 5,000 3,800 4,600 2,300 1,800 1,400 3,000 1,500 1,200 900

10 Đất ven đường huyện 10,000 5,000 4,000 3,000 4,600 2,300 1,800 1,400 3,000 1,500 1,200 900

9 Huyện Gia Lộc Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Bảng giá đất cơ sở sản xuất phi
nông nghiệp, đất sử dụng cho

hoạt động khoáng sản
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Đất ven Quốc lộ 37

-
Đoạn thuộc xã Gia Tân (từ cổng Công ty JOTON ngã ba Gia
Lộc đến giáp đất thị trấn Gia Lộc)

40,000 15,000 8,000 6,000 18,200 9,100 5,600 4,200 12,000 6,000 4,800 3,600

-
Đoạn thuộc xã Gia Tân (từ cổng Công ty JOTON ngã ba Gia
Lộc đến giáp Kho bạc huyện mới)

25,500 11,250 6,000 4,500 13,650 6,825 4,200 3,150 9,000 4,500 3,600 2,700
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- Đoạn còn lại thuộc xã Gia Tân 24,000 11,250 6,000 4,500 13,650 6,825 4,200 3,150 9,000 4,500 3,600 2,700
- Khu vực điểm dân cư xã Hồng Hưng 19,800 8,250 4,400 3,300 10,010 5,005 3,080 2,310 6,600 3,300 2,640 1,980
- Đoạn thuộc xã Hoàng Diệu 19,000 7,500 4,000 3,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800
2 Đất ven Quốc lộ 38B
- Khu vực dân cư ngã tư Trạm Bóng, xã Quang Minh 36,000 13,600 7,200 5,400 16,380 7,280 5,040 3,780 10,800 4,800 4,320 3,240

-
Đoạn qua các xã Toàn Thắng, xã Đoàn Thượng, xã Đức Xương,
xã Đồng Quang

10,400 4,800 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

- Đoạn còn lại thuộc xã Quang Minh 10,400 4,800 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

3 Đất ven đường tỉnh 395

-
Đoạn thuộc điểm dân cư Yết Kiêu - từ cổng Cơ sở kinh doanh
vật tư NN và thức ăn chăn nuôi Minh Phương đến qua ngã 3 rẽ
vào UBND xã Yết Kiêu 50,0m

30,600 12,000 7,200 5,400 16,380 7,280 5,040 3,780 10,800 4,800 4,320 3,240

- Đoạn thuộc xã Gia Tân và đoạn còn lại của xã Yết Kiêu cũ 12,000 5,200 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

-
Đoạn còn lại (thuộc xã Tân Tiến, Gia Khánh, Gia Hòa cũ, Trùng
Khánh cũ)

10,500 4,500 2,800 2,100 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260

4 Đất ven đường 62m kéo dài thuộc huyện Gia Lộc 18,000 9,000 6,000 4,500 13,650 6,825 4,200 3,150 9,000 4,500 3,600 2,700

5 Đất ven đường tỉnh 392

- Đoạn thuộc xã Quang Minh 15,000 7,500 4,000 3,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

- Đoạn thuộc xã Đức Xương và xã Nhật Tân 9,000 3,600 2,400 1,800 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

6 Đất ven đường tỉnh 393 (đoạn thuộc xã Lê Lợi, Phạm Trấn) 9,000 3,600 2,400 1,800 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

7
Đất ven đường Thạch Khôi - Gia Xuyên (đoạn qua xã Gia
Khánh)

9,000 3,600 2,400 1,800 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

8
Đất ven đường gom đường Ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng
(ngoài thị trấn Gia Lộc)

8,000 4,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

9 Đất ven đường trục Bắc-Nam 8,000 4,000 3,200 2,400 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

10 Đất ven đường huyện

-
Huyện lộ 39H (từ ngã tư Cao Dương, Gia Khánh  đến hết xã Gia
Khánh).

9,000 3,600 2,400 1,800 6,300 2,520 1,680 1,260 5,400 2,160 1,440 1,080

- Huyện lộ 39H (đoạn còn lại xã Gia Lương) 7,200 3,780 2,000 1,600 5,040 2,646 1,400 1,120 4,320 2,268 1,200 960

- Huyện lộ 39E (đường trục xã Gia Tân) 7,200 3,780 2,000 1,600 5,040 2,646 1,400 1,120 4,320 2,268 1,200 960

- Huyện lộ 191D (trục Gia Khánh- Hoàng Diệu) 7,200 3,780 2,000 1,600 5,040 2,646 1,400 1,120 4,320 2,268 1,200 960

- Huyện lộ 191C (trục Cầu Cờ, Hoàng Diệu- Đoản Thượng) 7,200 3,780 2,000 1,600 5,040 2,646 1,400 1,120 4,320 2,268 1,200 960

-
Huyện lộ 11 (địa phận xã Thống Kênh, đến điểm giao huyện lộ
191C, xã Hồng Hưng)

7,200 3,780 2,000 1,600 5,040 2,646 1,400 1,120 4,320 2,268 1,200 960
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- Huyện lộ từ Thống Nhất - Trùng Khánh cũ (đường viện cây) 7,200 3,780 2,000 1,600 5,040 2,646 1,400 1,120 4,320 2,268 1,200 960

- Huyện lộ từ điểm giao với 395 Yết Kiêu- cầu ô Xuyên 7,200 3,780 2,000 1,600 5,040 2,646 1,400 1,120 4,320 2,268 1,200 960

- Đường 38b cũ qua thôn Đông Cầu, Quang Minh 15,000 7,500 4,000 3,000 10,500 5,250 2,800 2,100 9,000 4,500 2,400 1,800

-
Đường 20C (từ Cống Đôn, xã Đồng Quang- đấu nối tỉnh lộ 392
xã Nhật Tân)

7,200 3,780 2,000 1,600 5,040 2,646 1,400 1,120 4,320 2,268 1,200 960

- Đất ven đường huyện còn lại 4,500 2,100 1,000 800 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

10. Huyện Thanh Miện ĐVT: nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Đất ven đường tỉnh 392

-
Đoạn thuộc xã Đoàn Tùng (từ lối rẽ vào UBND xã Đoàn Tùng
đến ngã 3 đường rẽ vào nhà tưởng niệm Nguyễn Lương Bằng)

30,000 16,000 8,000 4,000 9,100 4,550 2,800 2,100 6,000 3,000 2,400 1,800

- Đoạn còn lại thuộc xã Đoàn Tùng 20,800 10,000 5,000 2,500 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

- Đoạn thuộc điểm dân cư Chương xã Lam Sơn 20,300 9,800 4,900 2,450 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260

- Đoạn thuộc xã Thanh Tùng và đoạn còn lại thuộc xã Lam Sơn 18,000 9,900 4,950 2,475 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

2 Đất thuộc khu trung tâm thương mại chợ Thông xã Đoàn Tùng 24,800 15,200 7,600 3,800 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 1,920 1,440

3 Đất ven Quốc lộ 38B (đoạn qua các xã Tứ Cường, Cao Thắng) 19,800 9,900 4,950 2,475 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

4
Đất ven đường tỉnh 392B (đoạn qua các xã Thanh Giang, Tứ
Cường, Ngũ Hùng, Hồng Phong)

18,000 9,000 4,500 2,250 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

5 Đất ven  tỉnh lộ 399 (đoạn thuộc xã Tứ Cường) 16,000 8,000 4,000 2,000 4,550 2,275 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

6 Đất ven tỉnh lộ 396 (thuộc xã Chi Lăng Nam) 12,500 11,500 5,750 2,875 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

7
Đất ven tỉnh lộ 393 (đoạn thuộc các xã Phạm Kha, Đoàn Tùng,
Hồng Quang và Tân Trào)

18,000 9,000 4,500 2,250 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

8
Đất ven tỉnh lộ 392C (đoạn thuộc các xã Lê Hồng, Đoàn Kết và
Tân Trào)

18,000 9,000 4,500 2,250 3,640 1,820 1,120 840 2,400 1,200 960 720

9 Đất ven tỉnh lộ 396C

- Đoạn qua xã Ngũ Hùng 9,000 8,000 3,000 1,500 2,200 1,000
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- Đoạn qua xã Tứ Cường 10,000 8,000 3,100 1,500 2,300 1,000

10 Đất ven đường huyện 10,000 4,900 2,450 1,225 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

11
Đất ven đường tỉnh 392 và 393 thuộc Khu dân cư mới xã Đoàn
Tùng

-
Đất thuộc đường gom song song giáp với tỉnh lộ 392, mặt cắt
7,5m

25,000 12,500 10,000

-
Đất thuộc đường gom song song giáp với tỉnh lộ 393, mặt cắt
7,5m

24,400 12,200 9,760

-
Đất trong khu dân cư mới xã Đoàn Tùng mặt cắt đường từ 5,5m
đến 10,5m

24,400 12,200 9,760

11. Huyện Tứ Kỳ ĐVT: nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Đất ven Quốc lộ 10 (đoạn thuộc xã Nguyên Giáp) 32,000 17,000 10,000 6,000 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 6,000 3,600

2 Đất ven đường tỉnh 391
- Đoạn thuộc địa bàn các xã Hưng Đạo và Nguyên Giáp 28,000 14,000 7,000 4,000 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 4,200 2,400

- Đoạn thuộc địa bàn xã Đại Sơn 25,200 12,000 6,000 3,000 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 3,600 1,800

Đoạn thuộc địa bàn các xã Quang Phục, Tái Sơn 25,200 12,000 6,000 3,000 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 3,600 1,800

Đoạn thuộc địa bàn xã Văn Tố 25,200 12,000 6,000 3,000 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 3,600 1,800

Đoạn thuộc địa bàn xã Cộng Lạc 28,000 14,000 7,000 4,000 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 4,200 2,400

- Đoạn thuộc các xã Quang Trung, Tiên Động 25,200 12,000 6,000 3,000 6,370 3,185 1,960 1,470 4,200 2,100 3,600 1,800

-
Đoạn thuộc xã Nguyên Giáp (từ giáp phố Quý Cao đến giáp xã
Hà Thanh)

20,000 10,000 5,000 3,500 6,370 3,185 1,960 1,470 1,500 840 600 480

- Đoạn thuộc các xã Hà Thanh, Hà Kỳ 15,000 7,000 4,000 3,000 5,460 2,730 1,680 1,260 1,500 840 600 480

3
Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc các xã Quảng Nghiệp, Đại Hợp,
Dân Chủ)

28,000 14,000 7,000 4,000 7,280 3,640 2,240 1,680 4,800 2,400 4,200 2,400

4 Đất ven đường tỉnh 392 (đoạn thuộc xã Minh Đức) 15,000 7,000 4,000 3,000 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080
5 Đất ven đường tỉnh 396 (Trục Đông - Tây)
- Đoạn thuộc xã Cộng Lạc, Phượng Kỳ 18,000 9,000 5,000 4,000 6,370 3,185 1,960 1,470 3,600 1,800 1,440 1,080
- Đoạn thuộc xã Hà Kỳ 15,000 7,000 4,000 3,000 5,460 2,730 1,680 1,260 1,500 840 600 480
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6 Đất ven đường huyện
Đất ven đường huyện 191 P, xã Hưng Đạo 15,000 7,000 4,000 3,000 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080
Đất ven đường huyện các tuyến còn lại 9,000 4,500 3,500 2,500 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480
Đất ven đường huyện 191H xã Quang Phục 7,500 3,000 1,500 1,000 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

7 Ven đường gom đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 7,500 3,000 1,500 1,000 2,275 1,274 700 560 1,500 840 600 480

12. Huyện Cẩm Giàng ĐVT: nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp, đất sử dụng cho hoạt

động khoáng sản
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Đất ven đường 195B (Tân Trường - Cẩm Đông)

- Đoạn từ ngã tư Ghẽ đến bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng 40,000 20,000 10,000 5,000 16,000 8,000 5,000 2,520 11,000 6,500 3,250 2,160

-
Đoạn từ Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng qua XN khai thác
công trình thủy lợi đến giáp Cầu mới của thôn Chi Thành

25,000 12,500 6,250 3,125 10,000 5,000 2,500 1,680 7,000 3,800 2,200 1,440

- Đoạn từ ngã tư Ghẽ đến hết trường Tiểu học xã Tân Trường 25,000 12,500 6,250 3,125 10,000 5,000 2,500 1,260 7,000 3,800 2,200 1,080

-
Đoạn từ trường Tiểu học xã Tân Trường đến hết thôn Phú Xá,
xã Tân Trường

18,000 9,000 4,500 2,500 7,000 3,500 1,750 1,260 5,000 2,500 1,250 1,080

-
Đoạn từ giáp xã Tân Trường đến hết thôn An Lại xã Cẩm Đông,
tiếp giáp đường 394

16,000 8,000 4,000 2,000 6,400 3,200 1,600 1,260 4,500 2,250 1,125 1,080

-
Đoạn từ Cầu mới thuộc thôn Chi Thành đến hết điểm dân cư
thuộc thôn Chi Thành tiếp giáp đường 196 đi thị trấn Cẩm Giang

16,000 8,000 4,000 2,000 6,400 3,200 1,600 1,260 4,500 2,250 1,125 1,080

2 Đất ven Quốc lộ 5

-
Đoạn thuộc điểm dân cư Ghẽ xã Tân Trường (đoạn từ Cầu Ghẽ
đến Công ty que hàn Việt Đức)

35,000 17,500 8,750 4,375 14,000 7,000 3,500 2,100 10,000 5,000 2,500 1,800

- Đoạn thuộc thôn Hoàng Xá và thôn Mậu Tài xã Cẩm Điền 25,000 12,500 6,250 3,125 10,000 5,000 2,500 2,100 7,000 3,800 2,200 1,800

-
Đoạn thuộc xã Cẩm Phúc, đoạn từ ngã 3 Quý Dương đến Công
ty que hàn Việt Đức thuộc xã Tân Trường và đoạn còn lại thuộc
xã Cẩm Điền

25,000 12,500 6,250 3,125 10,000 5,000 2,500 1,680 7,000 3,800 2,200 1,440

- Đoạn còn lại thuộc xã Tân Trường 20,000 10,000 5,000 2,500 9,000 4,500 2,500 1,680 6,000 3,000 2,000 1,440

3 Đất ven Quốc lộ 38
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-
Đoạn từ giáp xã Hưng Thịnh đến hết thôn Đông Giao, xã Lương
Điền

40,000 20,000 10,000 5,000 16,000 8,000 5,000 2,100 11,000 6,500 3,250 1,800

-
Đoạn còn lại thuộc xã Lương Điền và đoạn từ giáp Lương Điền
đến đường sắt thuộc xã Ngọc Liên

30,000 15,000 7,500 3,250 12,000 6,000 3,000 1,890 9,000 4,500 2,750 1,620

- Đoạn từ đường sắt đến hết trụ sở UBND xã Ngọc Liên 22,000 11,000 5,500 2,750 9,500 4,750 2,375 1,470 6,500 3,250 1,800 1,260

- Đoạn thuộc xã Cẩm Hưng và đoạn còn lại thuộc xã Ngọc Liên 18,000 9,000 4,500 2,250 7,000 3,500 1,750 1,260 5,000 2,500 1,250 1,080

4 Khu phố Thương mại- Dịch vụ Ghẽ thuộc xã Tân Trường

-
Đất nằm tiếp giáp trục đường đôi từ cổng khu phố Thương mại-
Dịch vụ Ghẽ thuộc xã Tân Trường (từ tiếp giáp QL5) đến vị trí
tiếp giáp đất thực hiện giai đoạn 2, dự án Khu phố TM- DV Ghẽ

25,000 12,500 6,250 3,125 10,000 5,000 2,500 2,100 7,000 3,800 2,200 1,800

-
Đất nằm tiếp giáp các trục trong khu phố Thương mại- Dịch vụ
Ghẽ mở rộng

20,000 10,000 5,000 2,500 9,000 4,500 2,500 1,680 6,000 3,000 2,000 1,440

-
Đất thuộc đường nội bộ (còn lại) trong Khu phố TMDV Ghẽ
thuộc xã Tân Trường

12,500 6,250 3,125 1,560 5,460 2,730 1,680 1,260 3,600 1,800 1,440 1,080

5 Đất ven đường 194C

-
Đoạn từ ngã 3 Quý Dương đến hết ao Đình thôn Quý Dương
thuộc xã Tân Trường

25,000 12,500 6,250 3,125 10,000 5,000 2,500 1,680 7,000 3,800 2,200 1,440

- Đoạn còn lại thuộc xã Tân Trường 15,000 7,500 3,750 1,375 6,000 3,000 1,500 1,260 4,500 2,250 1,125 1,080

-
Đoạn từ cổng làng An Điềm B - xã Định Sơn đến giáp đường
394C thuộc xã Cẩm Hoàng

12,000 6,000 3,000 1,500 5,000 2,500 1,250 630 3,000 1,500 750 540

6 Đất ven đường 19 (đoạn thuộc xã Cao An, xã Cẩm Định) 15,000 6,500 3,500 2,800 6,000 3,000 1,500 1,470 4,500 2,250 1,125 1,260

7
Đường Đền Bia - Hảo Hội (đoạn từ nhà ông Cao Đức chí giáp
phường Việt Hoà qua thôn Lôi Xá đến cống Cầu Bông, xã Đức
Chính và đoạn thuộc xã Cẩm Vũ)

15,000 6,500 3,500 2,800 6,000 3,000 1,500 1,470 4,500 2,250 1,125 1,260

9 Đất ven đường tỉnh 394
- Đoạn thuộc các xã Cao An, Cẩm Vũ, Cẩm Đông 15,000 7,500 3,750 1,875 6,000 3,000 1,500 1,190 4,500 2,250 1,320 1,020
- Đoạn còn lại thuộc huyện Cẩm Giàng 11,000 5,500 2,750 1,375 4,800 2,400 1,260 980 3,000 1,500 750 840

10 Đất ven đường tỉnh 394C

-
Đoạn tiếp giáp xã Cẩm Vũ đến cổng làng Quý Khê - Cẩm
Hoàng

20,000 10,000 5,000 2,500 9,000 4,500 2,500 1,190 6,000 3,000 2,000 1,020

-
Đoạn thuộc thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ và đoạn từ Đền Bia đến
Bưu điện xã Cẩm Văn

18,000 9,000 4,500 2,250 7,000 3,500 1,750 840 5,000 2,500 1,250 720

- Đoạn còn lại thuộc huyện Cẩm Giàng 12,000 6,000 3,000 1,500 5,000 2,500 1,250 630 3,000 1,500 750 480
11 Khu dân cư thương mại và chợ Phú Lộc
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-
Đất nằm ven đường 394C và đoạn đường đôi đi từ đường 394C
vào chợ Phú Lộc mới

20,000 10,000 5,000 2,500 9,000 4,500 2,500 1,680 6,000 3,000 2,000 1,440

-
Đất nằm ven hai đường nhánh còn lại đi từ đường 394C vào chợ
Phú Lộc mới.

16,000 8,000 4,000 2,200 6,400 3,200 2,000 1,470 4,200 2,100 1,680 1,260

- Đất tiếp giáp với các đường còn lại 12,000 6,000 3,000 1,500 5,000 2,500 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

12 Đất ven đường 194B (đoạn thuộc xã Cao An và xã Đức Chính) 13,000 6,500 3,250 1,675 5,000 2,500 1,400 840 3,000 1,500 1,200 720

13
Đất ven đường huyện còn lại (các đoạn còn lại của các tuyến
đường huyện)

12,000 6,000 3,000 1,500 5,000 2,500 1,250 560 3,000 1,500 750 480

14
Khu dân cư dịch vụ 5% xã Cẩm Điền, khu dân cư dịch vụ 5% xã
Lương Điền và Khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền
(khu VSIP)

- Đất nằm ven đường có mặt cắt đường Bn ≥ 10m 15,000 7,500 3,750 1,875 6,000 3,000 1,500 1,050 4,500 2,250 1,200 900
- Đất nằm ven đường có mặt cắt 7≤ Bn < 10 m 12,000 6,000 3,000 1,500 5,000 2,500 1,250 840 3,000 1,500 960 720
- Đất nằm ven đường có mặt cắt Bn < 7m 9,000 4,500 2,250 1,175 2,730 1,365 840 630 1,800 900 720 540

15
Khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Tân
Trường

-
Đất ven trục đường gom QL5 và Đoạn đường đôi (từ Cổng
chính tiếp giáp đường gom đến dải cây xanh tiếp giáp đất thôn
Phú Xá).

20,000 10,000 5,000 2,500 9,000 4,500 2,500 1,680 6,000 3,000 2,000 1,440

-
Đất ven đường nội bộ (đoạn từ đường 195B đến tiếp giáp đất
khu công nghiệp Tân Trường).

15,000 7,500 3,750 1,875 6,000 3,000 1,500 1,050 4,500 2,250 1,200 900

- Đất ven đường nội bộ còn lại 10,000 5,000 2,500 1,250 4,000 2,000 1,500 840 2,600 1,300 960 720

16
Đất ven đường giao thông nối Quốc lộ 38 với đường tỉnh 31,
Hưng Yên (thuộc xã Lương Điền)

25,000 12,500 6,250 3,125 10,000 5,000 2,500 2,100 7,000 3,800 2,200 1,800

17 Đất ven đường Cẩm Phúc - Lương Điền

-

Đoạn thuộc xã Cẩm Phúc (từ tiếp giáp QL5 (từ thửa đất số 58 và
61, tờ bản đồ số 42) đến hết sân bóng thôn Phúc A, xã Cẩm
Phúc (thửa đất số 80, tờ bản đồ số 38)) và đoạn thuộc xã Lương
Điền (từ QL 38 đến giáp thôn Lương Xá, xã Lương Điền (từ
thửa số 186 tờ 22 đến thửa số 64 tờ 24 - bản đồ đất dân cư xã
Lương Điền)).

15,000 7,500 3,750 1,875 6,000 3,000 1,500 1,050 4,500 2,250 1,200 900

- Đoạn thuộc thôn Lương Xá, xã Lương Điền (từ thửa số 64 tờ 24
đến thửa số 125 tờ 25 - bản đồ đất dân cư xã Lương Điền)

13,000 6,500 3,250 1,625 5,600 2,800 1,400 1,050 3,000 1,500 1,200 900

- Đoạn còn lại thuộc xã Cẩm Phúc và xã Lương Điền 12,000 6,000 3,000 1,500 5,000 2,500 1,250 1,050 3,000 1,500 1,200 900
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Bảng 2. Bảng giá đất ở; đất thương mại dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
tại các vị trí còn lại ở nông thôn

1. Thành phố Hải Dương Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2

KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 10,800 6,480 4,800 5,376 3,120 2,640 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,101 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660

2 6,480 4,320 3,840 3,840 2,400 2,160 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540

3 3,600 2,340 1,980 1,980 1,620 1,260 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420

4 2,880 1,980 1,620 1,440 1,260 1,152

2. Thành phố Chí Linh Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2

KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 8,100 4,860 3,600 4,032 2,340 1,980 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660

2 4,860 3,240 2,880 2,880 1,800 1,620 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540

3 2,800 1,820 1,540 1,540 1,260 980 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420

4 2,240 1,540 1,260 1,120 980 896
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Vị trí đất

Xã miền núi

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 3,780 1,820 1400 1,820 1,540 1,260 2,457 1,183 910 1,183 1,001 819 1,620 780 600 780 660 540
2 2,520 1,400 1120 1,400 1,260 896 1,638 910 728 910 819 582 1,080 600 480 600 540 384
3 1,100 900 700 800 640 600 770 630 490 560 448 420 660 540 420 480 384 360
4 900 700 600 640 600 560

3. Thị xã Kinh Môn Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 7,200 4,320 3,200 3,584 2,080 1,760 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660
2 4,320 2,880 2,560 2,560 1,600 1,440 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540
3 2,400 1,560 1,320 1,320 1,080 840 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420
4 1,920 1,320 1,080 960 840 768

4. Huyện Bình Giang Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 6,300 3,780 2,800 3,136 1,820 1,540 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660
2 3,780 2,520 2,240 2,240 1,400 1,260 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540
3 2,000 1,300 1,100 1,100 900 700 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420
4 1,600 1,100 900 800 700 640
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5. Huyện Nam Sách Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 9,990 5,994 4,440 7,997 4,641 3,003 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660
2 5,994 3,996 3,552 5,008 3,130 2,817 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540
3 4,000 3,003 2,200 2,497 2,043 1,589 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420
4 2,240 1,540 1,260 1,120 980 896

6. Huyện Thanh Hà Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 8,100 4,860 3,600 4,032 2,340 1,980 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660
2 4,860 3,240 2,880 2,880 1,800 1,620 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540
3 2,800 1,820 1,540 1,540 1,260 980 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420
4 2,240 1,540 1,260 1,120 980 896

7. Huyện Kim Thành Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 8,100 4,860 3,600 4,032 2,340 1,980 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660
2 4,860 3,240 2,880 2,880 1,800 1,620 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540
3 2,800 1,820 1,540 1,540 1,260 980 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420
4 2,240 1,540 1,260 1,120 980 896
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8. Huyện Ninh Giang Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 1 Nhóm 1
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 7,200 4,320 3,200 4,095 2,457 1,820 2,700 1,620 1,200
2 4,320 2,880 2,560 2,457 1,638 1,456 1,620 1,080 960
3 2,800 1,820 1,540 1,400 910 770 1,200 780 660
4 1,920 1,320 1,080

9. Huyện Gia Lộc Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 7,200 3,780 2,800 3,136 1,820 1,540 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660
2 3,780 2,520 2,240 2,240 1,400 1,260 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540
3 2,000 1,300 1,100 1,100 900 700 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420
4 1,600 1,100 900 800 700 640

10. Huyện Thanh Miện Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 9,000 5,400 4,000 4,480 2,600 2,200 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660
2 4,860 3,240 2,880 2,880 1,800 1,620 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540
3 2,400 1,560 1,320 1,320 1,080 840 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420
4 1,920 1,320 1,080 960 840 768
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11 Huyện Tứ Kỳ Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 9,000 5,400 3,200 3,584 2,080 1,760 4,095 2,457 1,820 2,038 1,183 1,001 2,700 1,620 1,200 1,344 780 660
2 5,400 3,600 2,560 2,560 1,600 1,440 2,457 1,638 1,456 1,456 910 819 1,620 1,080 960 960 600 540
3 2,400 1,560 1,320 1,320 1,080 840 1,400 910 770 770 630 490 1,200 780 660 660 540 420
4 1,920 1,320 1,080 960 840 768

12 Huyện Cẩm Giàng Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Vị trí đất

Xã đồng bằng

Đất ở Đất thương mại dịch vụ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử
dụng cho hoạt động khoáng sản

Nhóm 1 Nhóm 1 Nhóm 1
KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3

1 10,350 6,210 4,600 4,095 2,457 1,820 2,700 1,620 1,200
2 6,210 4,140 3,680 2,457 1,638 1,456 1,620 1,080 960
3 3,600 2,340 1,980 1,400 910 770 1,200 780 660
4 2,880 1,980 1,620
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Bảng 3. Bảng giá đất ở tại các Khu dân cư, điểm dân cư

1. Thành phố Hải Dương Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Xã An Thượng

1 Đất trong khu dân cư Gia Trong 9,800 4,500 2,000 1,500

2. Thị xã Kinh Môn Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Xã Thăng Long

1 Khu dân cư chân cầu Mây, thuộc địa bàn thôn Lộ Xá (từ nhà ông
Lương Văn Mực đến nhà bà Nguyễn Thị Thận) 4,680 2,400 1,800 1,500

II Xã Lạc Long
1 Khu dân cư mới Lạc Long
- Mặt đường rộng 14.0 m 10,000
- Mặt đường rộng 12.0 m 9,000
- Mặt đường rộng 10.5 m 7,000
- Mặt đường rộng 7.5 m 6,000

III Xã Minh Hòa
1 Khu dân cư Đầu Cầu Mo, mặt đường rộng 7,5 m 6,600

IV Xã Hiệp Hòa

1 Khu dân cư thôn An Bộ (từ lô L1-L33) và khu vực đấu giá Chùa
Đậu 5,000 3,000 2,000 1,000

2 Khu tái định cư thôn Châu Bộ 5,000 3,000 2,000 1,000
3 Khu tái định cư thôn Đích Sơn 5,000 3,000 2,000 1,000
V Xã Thượng Quận
1 Khu dân cư mới Đồng Dồi, thôn La Xá 12,100 5,940 3,520 2,640
2 Khu dân cư mới thôn Bản Trại 5,500 2,700 1,600 1,200

VI Xã Quang Thành
1 Khu tái định cư Lâu Động 3,942 2,816 1,716 1,452
2 Điểm dân cư thôn Thái Mông 10,080 6,048 3,360 2,688

VII Xã Lê Ninh
1 Khu dân cư Tái định cư Vĩnh Lâm
- Mặt cắt đường 10.5m (34 lô) 5,000 2,500 1,320 1,080
- Mặt cắt đường 7.5m (27 lô) 4,000 2,000 1,080 960
- Mặt cắt đường 5.5m (159 lô) 3,000 1,500 960 840
2 Khu dân cư Vườn Tâm (26 lô) 1,320 1,080 960 840

3. Huyện Bình Giang Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Đất thuộc Khu dân cư trung tâm thương mại Tây Bắc (xã Thái
Học) 14,000 10,000 7,000 3,000
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2 Khu dân cư mới thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã
Bình Minh (còn gọi là khu Hudland)

- Các lô tiếp giáp đường có mặt cắt 1-1 (10m; 20m; 10m) 30,000

- Các lô tiếp giáp đường có mặt cắt 2A-2A (6m; 10,5m; 6m); 2B-2B
(5m; 10m; 5m) 20,500

- Các lô tiếp giáp đường có mặt cắt 3A-3A (4m; 7,5m; 4m); 3B-3B
(4m; 7,5m; 3m); 3C-3C (2m; 7,5m; 3m); 3D-3D (5m; 7,5m; 4m) 18,000

- Các lô tiếp giáp đường có mặt cắt 11-11 (1m; 19,32m; 1m); 13-13
(1m; 11,3m; 1m); 14-14 (2m; 9,5m; 2m) 17,000

- Các lô tiếp giáp đường có mặt cắt 6-6 (1m; 9,5m; 1m) 16,000

-
Các lô tiếp giáp đường có mặt cắt 7-7 (1m; 7,5m; 1m); 7A-7A
(0,75m; 7,5m; 0,75m); 7B-7B (2m; 7,5m; 1m); 7C-7C (1,5 m;
7,5m; 1m)

16,000

- Các lô tiếp giáp đường đường còn lại 15,000
3 Khu dân cư mới phía Nam thôn Cậy xã Long Xuyên

- Đường tỉnh lộ 395, Đường đôi mặt cắt 28 m 32,000
- Đường gom TL 395, Mặt cắt 14,5 m 24,500
- Đường tỉnh lộ 395, các lô bám vòng xuyến 20,000
- Đường tránh TL 395 mặt cắt 33 m 19,000

Đường nội bộ mặt cắt 20,5 m 19,000
Đường nội bộ mặt cắt 17,5 m 17,500

- Các vị trí còn lại thuộc khu dân cư 16,000
4 Khu dân cư cánh Buồm thôn Nhữ Thị xã Thái Hòa 11,000 8,000 5,000

5 Điểm dân cư mới thôn Cao Xá xã Thái Hòa 10,000 7,000 5,000

6 Khu dân cư mới thôn Phú Thuận, thôn Lôi Khê 1 xã Hồng Khê 4,000 2,500 1,800 1,200

7 Khu dân cư mới thôn Lôi Khê 2, xã Hồng Khê 4,000 2,500 1,800 1,200

8 Khu dân cư mới thôn Phú Đa xã Hồng Khê 4,000 2,500 1,800 1,200

9 Khu dân cư mới ven đường tỉnh 395 (Bờ Um, Đồng Mái, Gốc
Lim) xã Tân Việt 10,000 6,500 4,000 2,500

10 Khu dân cư mới Bằng Gĩa đi Hồng Khê, KDC mới Tân Hưng đi
Lý Đỏ; xã Tân Việt 10,000 6,500 4,000 2,500

11 Khu dân cư mới ven đường tỉnh 394 xã Tân Việt (Ao Láng, Cống
Tây, Cửa Nghè - Bằng Giã) 10,000 6,500 4,000 2,500

12 Khu tái định cư QL 38 - xã Thúc Kháng 14,500 7,000
13 Khu dân cư mới Cánh Khăm thôn Cậy, xã Long Xuyên

- Các lô tiếp giáp đường có mặt cắt 3-3 (Chiều rộng mặt đường 10,5
m) 12,000

- Các lô tiếp giáp đường có mặt cắt 6-6; 4-4 (Chiều rộng mặt đường
5,5m) 8,000

14 Khu dân cư thôn Cậy (khu Cửa Đình) 8,000 6,000

15 Khu dân cư mới phía Tây xã Long Xuyên

- Các lô tiếp giáp đường nội bộ còn lại thuộc khu dân cư mới phía
Tây xã Long Xuyên 14,400 11,500 9,000

16 Đất ven đường dẫn cầu Cậy mới đoạn thuộc xã Long Xuyên 18,000 9,000 6,000
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17

Khu dân cư mới ven đường trục xã Bình Xuyên (Điểm dân cư số
13, Điểm dân cư Vũ Lương, Điểm dân cư Sau Ra thôn Quàn,
Điểm dân cư mới thôn Trại Như, Điểm dân cư mới số 26, Điểm
dân cư mới số 4 thôn Ngõ, Điểm dân cư Cổ Ngựa thôn Gòi)

6,500 5,000

18 Điểm dân cư số 16 Bình Cách, Điểm dân cư Chương Quàn - xã
Bình Xuyên 6,300 4,500

19 Điểm dân cư  mới Gòi 1 + 2 xã Bình Xuyên 11,500 9,000

20
Điểm dân cư số 12 + số 13 thôn Trại Như, Điểm dân cư số 02,
Điểm dân cư mới thôn Ngõ, Điểm dân cư Cổng Cầu, Điểm dân cư
mới thôn Trại Như

7,000 3,000

21 Điểm dân cư mới thôn Quang tiền và thôn Mỹ Trạch xã Bình
Minh 13,000 10,000 8,000

22 Điểm dân cư mới thôn Bá Đông - xã Bình Minh 8,000 6,000 4,000

23  Điểm dân cư mới cánh đồng Dốc thôn Quang Tiền - xã Bình
Minh 18,000 15,000 10,000

24 Khu dân cư số 6 ấp Kinh Dương, xã Thái Dương 6,000 4,000 3,000

25 Khu dân cư mới Thượng Khuông, xã Vĩnh Hưng 10,000 5,500

26 Khu dân cư mới thôn Ngọc Mai, xã Vĩnh Hưng 10,000 5,500

27 Khu dân cư mới thôn Hồ Liễn, xã Vĩnh Hưng 4,000 3,000

28 Đất thuộc dự án khu Đại Dương, xã Vĩnh Hưng 8,000 6,500 5,000

29
Các khu dân cư mới ven đường tỉnh 395 thuộc xã Hùng Thắng
(Khu dân cư mới thôn Thuần Lương + thôn Phúc Lão; khu dân cư
mới thôn Thuần Lương; Khu dân cư mới thôn Hòa Ché)

18,000 12,500 9,000

30 Khu dân cư mới ven đường 392 ( khu Cống Sơn) 10,500 9,000 7,000
31 Khu dân cư mới xóm Đông, thôn My Cầu, xã Tân Hồng 16,000 13,500 10,000
32 Khu dân cư mới thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng 7,000 6,000
33 Khu dân cư làng nghề Lược Vạc, xã Thái Học
- Tiếp giáp đường 27 m 21,500 20,500 19,500 18,500
- Tiếp giáp đường 17,5 m 20,000 19,000 18,000 17,500
- Tiếp giáp đường 12,5 m 15,000 14,500 13,500

34 Điểm dân cư mới thôn Phủ, xã Thái Học (Khu trung tâm giáo dục
thường xuyên cũ) 15,000 12,000

35 Điểm dân cư Xăng dầu trại cá xã Thái Học 18,000 15,000 10,000
36 Khu dân cư trung tâm xã Nhân Quyền 17,000 14,000 10,000
37 Khu Chợ và dân cư xã Nhân Quyền 12,000 7,000 5,000
38 Khu dân cư mới thôn My Khê - cạnh QL 38 xã Vĩnh Hồng 20,000 15,000 10,000 7,000
39 Điểm dân cư mới thôn Phục Lễ - xã Vĩnh Hồng 12,000 9,000 7,000
40 Điểm dân cư mới thôn My Thữ - xã Vĩnh Hồng 12,000 9,000 7,000
41 Điểm dân cư mới thôn My Khê - xã Vĩnh Hồng 11,000 8,500 7,000 5,000
42 Điểm dân cư mới thôn Đỗ Xá, xã Vĩnh Hồng 5,000 3,000

43 Đất ven đường Thanh Niên, khu dân cư mới số 01 thôn Lương
Ngọc, xã Thúc Kháng 7,000 4,500 2,500

44 Khu dân cư mới Hoàng Sơn xã Thái Dương 15,000

45 Khu dân cư mới Bì Đổ xã Cổ Bì 7,000 5,000 3,500

46 KDC sân bóng Bá Đoạt cũ - thôn Bá Hợp xã Long Xuyên 6,000

47 KDC sân bóng cũ Thôn Bá Thủy xã Long Xuyên 8,000
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48 Khu dân cư mới thôn Bì Đổ, Ô Xuyên, Hạ Bì xã Cổ Bì 4,000 2,500 1,500

49 Điểm dân cư Ô Xuyên xã Cổ Bì 4,000 2,500 1,500

50 Điểm dân cư mới số 01 thôn Cậy (Cầu Bạc) xã Long Xuyên 22,000 20,000 14,400

51 Khu dân cư mới Trạm bơm cũ Thôn Bá Thủy, xã Long Xuyên 7,000 3,500

4. Huyện Nam Sách Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
1 Khu dân cư Đồng Khê, xã Hồng Phong

-

Đường giao cắt đường Dẫn Cầu Hàn (TL390D) - Đến đoạn giao
với đường trục xã Minh Tân gồm:
- Đoạn 1: Các lô thuộc LK1-1 đến LK 1-29 và LK2-1 đến LK2-19
- Đoạn 2: Các lô đất thuộc LK04 gồm từ LK4-01 đến LK4-51; các
lô đất thuộc LK5-01 đến LK5-16 đến LK8-08-LK8-09 và LK5-24
đến LK5-41; các lô đất thuộc LK6-01 đến LK6-06.

24,000

-

Các lô đất thuộc LK9 từ LK9-01 đến LK9-22 và các lô đất thuộc
LK10 từ LK10-01 đến LK10-20; Các lô đất thuộc LK11 gồm: Từ
LK11-01 đến LK11-13 và các lô đất thuộc LK12-01 đến LK12-8;
Các lô đất thuộc LK08-01 đến LK08-07 và LK5-17 đến LK5-23

16,000

- Các lô từ LK12-2 đến LK12-7; Từ  LK6-2 đến LK7-4; Từ LK3-27
đến LK3-02; 12,000

2 Khu dân cư Thượng Dương, Nam Trung

- Đường gom đường dẫn phía Bắc cầu Hàn mặt cắt đường 27,5m
lòng đường + vỉa hè 13m 24,000

- Đường trục chính xã ra đường tỉnh lộ 390 mặt cắt đường 19,5m 16,500

Đường nội bộ chính rộng 19m 16,200

- Đường 15,5m và một số lô đất đường 17,5m hướng nghĩa trang 13,700

3 Khu dân cư Thanh Quang - Quốc Tuấn

- Các thửa đất ven đường gom Quốc lộ 37 35,700 24,250 13,000 6,500

- Các thửa đất tiếp giáp đường mặt cắt Bn = 30m (đoạn nối từ thôn
Lương Gián đi ra Quốc lộ 37) 28,000 24,250 12,000 5,500

- Các thửa đất thuộc đường nội bộ còn lại có mặt cắt Bn=7,5m 20,090 10,000 6,000 3,000

4 KDC Đống Mắm thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng

- Các thửa đất giáp các trục đường giáp kênh Trung Thủy nông 24,000 13,000 6,500 3,200

- Các thửa đất giáp đường còn lại 19,800 10,000 6,000 3,000

5 Khu đô thị bắc Cầu Hàn, xã Minh Tân

- Đường trục chính giao cắt với (TL390D) LK3 từ lô 1 đến lô 26,
LK10 từ lô 1 đến lô 26, 34,000
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-

LK1 từ lô 1 đến lô 38, LK2 từ lô 1 đến lô 38, LK3 từ lô 27 đến 52,
LK7 từ lô 1 đến lô 52, LK8 từ lô 1 đến lô 56, LK9 từ lô 1 đến lô
52, LK10 từ lô 27 đến lô 52, BT5 từ lô 1 đến lô18, BT6 từ lô 1 đến
lô 18, BT9 từ lô 1 đến lô 18, BT10 từ lô 1 đến lô 18

30,000

-
LK1 từ lô 39 đến lô 76, LK2 từ lô 39 đến lô 76, , LK4 từ lô 1 đến
lô 76, LK5 từ lô 1 đến lô 74, BT1 từ lô 1 đến lô 26, BT2 từ lô 1
đến lô 26, BT3 từ lô 1 đến lô 26, BT4 từ lô 1 đến lô 26

27,000

5. Huyện Thanh Hà Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Khu dân cư ngõ Hà, xã Cẩm Chế
- Các thửa tiếp giáp đường gom tỉnh lộ 390B 17,000
- Các thửa tiếp giáp đường còn lại có mặt cắt 11,5m (3-5,5-3) 9,000
2 Khu dân cư mới Bắc sông Hương, xã Tân Việt
- Các thửa tiếp giáp đường huyện 16,000

- Các thửa tiếp giáp trục đường liên xã (đi Quyết Thắng - TP Hải
Dương) 14,400

- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 24,5m (7-10,5-7) 13,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 20,5m (5-7,5-5) 11,500
- Các thửa tiếp giáp đường còn lại 8,000
3 Khu dân cư mới xã Cẩm Chế
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 26,0m (7-12-7) 20,700
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 20,5m (5-10,5-5) 17,500
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 18,5m (4-7,5-7) 14,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 17,5m (5-7,5-5) 13,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 15,5m (4-7,5-4) 12,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 7,5 còn lại 10,200
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 5,5 còn lại 8,500
4 Khu dân cư mới thôn Đông Phan, xã Tân An
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 20,5m( 5-7,5-5) 25,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 14,5m (3,5-7,5-3,5) 20,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 13,0m (3,5-7,5-2) 15,000
- Có mặt cắt đường 10,5m (1,5-5,5-3,5) 11,200
5 Khu dân cư mới xã Tân An - Thanh Khê
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 22m (5-12-5) 20,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 17,5m (5-7,5-5) 15,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 15,5m (4-7,5-4) 13,500
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 14,5m (4-7,5-3) 12,000
6 Khu dân cư mới thôn Quan Khê, xã Việt Hồng
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt đường 13m (8-5) 15,400
7 Khu dân cư mới thôn Cổ Chẩm 1, xã Việt Hồng

- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 10,5m (7,5-3) - lô quay mặt
đường 390B 15,400

- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 13,5m (3-7,5-3)- các lô phía
trong 10,000

8 Khu dân cư số 1 xã Phượng Hoàng (nay là xã An Phượng)

- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 15,3m (6m đường - 9,3m vỉa
hè) 8,000
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- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 14,7m (6m đường -8,7m vỉa
hè) 7,000

- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 12m (3-6-3) 6,000
9 Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 17m (3-11-3) 25,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 16m (4-9-3) 20,000
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 15,5m (4-7,5-4) 19,500
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 14,25m (4,75-7,5-2) 18,000

10 Khu dân cư mới xã Hồng Lạc (giáp Trường THCS Hồng Lạc)
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 12 m (3,5-7,5-2) 16,500
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 10m (3-5,5-1,5) 15,000

11 Khu dân cư mới thôn Vĩnh Bình, xã Thanh Cường
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 11,5m (3-5,5-3) 7,000

12 Khu dân cư mới  thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 10m (2-6-2) 9,000

13 Khu dân cư mới chợ Lại, xã Thanh Thủy

-  Các thửa góc tiếp giáp đường gom đường tỉnh lộ 390 và đường
nhánh 31,500

-  Các thửa tiếp giáp đường gom đường tỉnh lộ 390 28,600
- Các thửa góc tiếp giáp đường có mặt cắt 12m (3-6-3) 17,300
- Các thửa tiếp giáp đường có mặt cắt 12m (3-6-3) 15,700

14 Khu dân cư mới phía Tây Thị trấn Thanh Hà
- Các thửa tiếp giáp với đường có mặt cắt 20,5m (5-10,5-5) 20,000
- Các thửa tiếp giáp với đường có mặt cắt 17,5m (5-7,5-5) 15,000
- Các thửa tiếp giáp với đường có mặt cắt 13,5m (3-7,5-3) 12,000

15 Khu dân cư mới Phúc Giới 1, Khu dân cư mới sau đồng, xã Thanh
Quang

- Các thửa tiếp giáp với đường gom có mặt cắt đường 5m 12,000
16 Khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà
- Các thửa tiếp giáp với đường tỉnh 390B mặt cắt 38m (7-24-7) 31,600
- Các thửa góc tiếp giáp giữa đường tỉnh 390B và đường nhánh 34,800
- Các thửa tiếp giáp với đường nhánh mặt cắt 17,5m (5 - 7,5 - 5) 19,200

17 Khu dân cư mới ngã ba Đồng Hởi, Hải Hộ, xã Hồng Lạc
- Các thửa góc tiếp giáp đường huyện (Lô: 17,18,33,34) 25,000
- Các thửa tiếp giáp đường huyện (Lô: 2,3) 22,500
- Các thửa tiếp giáp đường huyện còn lại có mặt cắt 16m 13,500

18 Khu dân cư Trung tâm xã Tân Việt, huyện Thanh Hà
- Các thửa tiếp giáp đường huyện (Lô: 30, 33, 34, 77) 26,000

- Các thửa tiếp giáp đường huyện còn lại có mặt cắt 19,5m (9,5-10) 13,500

6. Huyện Kim Thành Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Xã Cộng Hòa

1 Khu dân cư mới xã Cộng Hòa (Liên danh tập đoàn Hưng Thịnh -
Vũ Bách)

- Giáp đường gom có mặt cắt đường 18m - Tiếp giáp tỉnh lộ 389 24,000
- Đường trong khu dân cư, các mặt cắt còn lại 12,000
II Xã Cổ Dũng
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1 Khu dân cư mới xã Cổ Dũng, xã Cộng Hòa (Công ty TNHH
Khánh Hòa VN)

- Vị trí có mặt cắt đường 39,1m  (đường gom QL5A) 16,200
- Vị trí có mặt cắt đường 18,5m 15,500
- Vị trí có mặt cắt đường 17,5m 14,600
- Vị trí có mặt cắt đường 15,5m 13,500
- Vị trí mặt cắt đường 27,0 m 16,000

2
Cụm tiểu thủ công nghiệp - làng nghề Cổ Dũng (Liên danh Công
ty TNHH Thương mại và xây dựng Thắng Duyến và Công ty
Thương mại - vận tải Thành Đạt (TNHH)

- Vị trí có mặt cắt đường 37,25m 13,700
- Vị trí có mặt cắt đường 19,5m 11,000
- Vị trí có mặt cắt đường 17,5m 9,700

III Xã Phúc Thành

1 Điểm dân cư xã Phúc Thành (Liên danh tập đoàn Hưng Thịnh -
Trường Thành)

- Đất ven quốc lộ 17B, có mặt cắt đường 34m 31,500

-
Đất ven đường trung tâm y tế đi Quỳnh Khê 1, xã Kim Xuyên
(tiếp giáp với đường 20-9 thị trấn Phú Thái kéo dài - đoạn thuộc xã
Phúc Thành)

25,600

- Đất có vị trí giáp đường quy hoạch trong Khu dân cư 12,800
IV Xã Kim Anh

1 Điểm dân cư mới xã Kim Anh (Xí nghiệp tư doanh Vận tải Hồng
Lạc (DNTN))

- Vị trí có mặt cắt đường: 34,0 m (QL 17B) 34,400
- Vị trí có mặt cắt đường: 36,5 m (tỉnh lộ 388) 32,900
- Vị trí có mặt cắt đường: 15,0 m; 15,5m và 17,5m 20,000
V Xã Kim Liên
1 Điểm dân cư mới thôn Cống Khê
- Vị trí giáp đường huyện lộ 29,0m (đoạn thuộc xã Kim Liên) 21,300
- Vị trí giáp đường quy hoạch trong điểm dân cư 15,500
- Vị trí có mặt cắt đường: 12,5 m (các lô biệt thự) 9,600

VI Xã Kim Đính

1 Điểm dân cư mới thôn Phù Tải 2 (Công ty TNHH Ánh Dương AD-
HD)

- Vị trí có mặt cắt đường 1-1: 25m (giáp QL17B, bao gồm vỉa hè
5m) 25,000

- Vị trí có mặt cắt đường 2-2: 25,5 m (giáp đường tỉnh 390E, bao
gồm vỉa hè 9m) 18,000

- Vị trí có mặt cắt đường 3-3: 45m (giáp đường tỉnh 390E, bao gồm
vỉa hè 16,5m) 18,000

- Vị trí có mặt cắt đường 4-4: 17,5 m (giáp đường quy hoạch mới,
bao gồm vỉa hè 5m) 15,000

- Vị trí có mặt cắt đường 5-5: 13m (giáp đường trục xã, bao gồm vỉa
hè 3m) 9,000

VII Xã Kim Tân

1 Điểm dân cư mới thôn Thiên Đông (có 1 mặt tiếp giáp với đường
huyện) 12,000

VIII Xã Bình Dân
1 Khu dân cư mới xã Bình Dân (Công ty Vững Mạnh KTĐ)
- Tiếp giáp đường 50m (đường gom QL17B) 28,100
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- Tiếp giáp đường 20,5m 15,700
- Tiếp giáp các đường có mặt cắt từ 10,5m đến 17,5m 15,200

IX Xã Đồng Cẩm

1 Khu dân cư Dộc Hạ, phía Đông thị tứ Đồng Gia (nay là xã Đồng
Cẩm) (Liên danh tập đoàn Hưng Thịnh - Trường Thành)

- Vị trí tiếp giáp đường gom QL17B mặt cắt 16,5 m 36,000
- Các vị trí mặt cắt còn lại trong Khu dân cư 15,000
X Xã Tam Kỳ
1 Điểm dân cư mới khu Đống Dừa
- Đất có vị trí tiếp giáp với đường gom song song với QL17B 9,000

- Đất có vị trí các lô tiếp giáp đường còn lại trong điểm dân cư 4,500

7. Huyện Ninh Giang Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Khu dân cư Bắc thị trấn Ninh Giang
- Các thửa đất tiếp giáp đường có mặt cắt Bn > 13,5m 17,500 8,750 7,000 5,300
- Các thửa đất tiếp giáp đường có mặt cắt Bn ≤ 13,5m 12,500 6,200 5,000 3,800
II Xã Ứng Hòe
1 Điểm dân cư mới thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe 10,000 8,000 6,000
2 Điểm dân cư mới số 1 xã Quyết Thắng cũ (nay là xã Ứng Hòe) 18,000 10,000
3 Điểm dân cư mới thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe 29,000 19,000 14,000
4 Điểm dân cư và kinh tế phức hợp xã Ứng Hòe 29,000 19,000 14,000

III Xã An Đức
1 Điểm dân cư mới thôn Kim Chuế 17,000 13,000 12,000

IV Xã Tân Quang
1 Điểm dân cư mới số 2 thôn Hội Xá 9,000
2 Điểm dân cư mới thôn Xuân Trì 12,000 8,000
V Xã Tân Hương

1 Điểm dân cư mới cạnh trường THCS và Chùa thôn Đan Bối xã
Ninh Thành cũ (nay là xã Tân Hương) 14,000 10,000 7,000

VI Xã Vĩnh Hòa
1 Điểm dân cư mới thôn Vĩnh Xuyên 1,2 20,000 12,000

VII Xã Hồng Dụ
1 Điểm dân cư mới số 3 thôn Cáp 13,000
2 Điểm dân cư mới thôn An Rặc 15,000 10,000 8,000

VIII Xã Hưng Long
1 Điểm dân cư mới thôn Hào Khê 11,000 7,000

IX Xã Nghĩa An
1 Điểm dân cư mới  thôn Trịnh Xuyên 15,000
X Xã Văn Hội
1 Điểm dân cư mới Tuy Hòa 12,000 9,000 7,000

8. Huyện Gia Lộc Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Khu dân cư Trạm Bóng, xã Quang Minh

- Trục đường gom giáp Quốc lộ 38B, có mặt cắt Bn ≥ 10,5m 23,400
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-
Trục đường song song với tỉnh lộ 392, có mặt cắt Bn ≥ 7,5m và
trục đường chính đô thị kết nối với Quốc lộ 38B, có mặt cắ Bn ≥
12m

13,000

- Trục đường chính đô thị kết nối với với Tỉnh lộ 392 mặt cắt đường
Bn ≥ 12m và trục đường đối diện chợ mặt cắt đường Bn ≥ 10,5m 10,400

- Các tuyến đường còn lại trong khu đô thị mặt cắt Bn ≥ 7,5m 9,100
2 Khu dân cư số 1 thôn An Tân, xã Gia Tân
- Đường gom song song với tỉnh lộ 395 mặt cắt Bn ≥ 10,5m 12,000

- Đất trục chính đấu nối tỉnh lộ 395, Khu dân cư số 1 thôn An Tân,
xã Gia Tân, mặt cắt Bn ≥ 7,5m 10,200

3 Khu dân cư mới thôn Cao Duệ (đất đấu giá xã Nhật Tân), trục
chính có mặt cắt Bn=7,5m 10,200

4 Khu dân cư mới trường trung học cơ sở Yết Kiêu cạnh đường 395,
có mặt cắt đường Bn ≥ 10,5m 12,800

5 Điểm dân cư mới thôn Chệnh, xã Yết Kiêu ven tỉnh lộ 395

- Các thửa đất giáp đường gom song song với tỉnh lộ 395 có mặt cắt
Bn ≥ 12m 10,500

- Các thửa đất giáp đường nội bộ KDC có mặt cắt Bn≥10,5m 8,000

6
Khu dân cư mới thôn Cao Dương, xã Gia Khánh (đường đấu nối
và song song đường Thạch Khôi - Gia Xuyên (đoạn qua xã Gia
Khánh): đường nội bộ có mặt cắt Bn ≥ 10,5m

8,000

7 Khu dân cư mới thôn Côi Hạ, xã Phạm Trấn, ven đường đấu nối
tỉnh lộ 393 vào thôn Côi Hạ, có mặt cắt Bn ≥ 12,5m 10,200

8 Khu dân cư số 1, xã Quang Minh
- Trục đường gom giáp Quốc lộ 38B, có mặt cắt Bn≥10,5m 27,000

- Trục đường chính khu dân cư kết nối với Quốc lộ 38B, có mặt cắt
Bn ≥  12m 13,000

- Các tuyến đường còn lại có mặt cắt Bn≥7,5m 10,400
9 Điểm dân cư mới thôn Quán Đào, xã Tân Tiến

- Trục đường gom tỉnh lộ 395, đường tiếp nói tỉnh lộ 395, có mặt cắt
Bn ≥ 10,5m 12,000

- Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư, có mặt cắt Bn ≥ 7,5m 8,000

10 Khu dân cư mới tại hai xã Đồng Quang và Đức Xương
- Trục đường gom giáp Quốc lộ 38B, có mặt cắt Bn≥10,5m 23,400

- Trục đường chính kết nối với Quốc lộ 38B, có mặt cắt Bn ≥  12m 13,000

- Các tuyến đường còn lại có mặt cắt Bn ≥ 7,5m 10,400
11 Khu dân cư trạm bơm thôn Đươi, xã Đoàn Thượng
- Tuyến đường có mặt cắt Bn ≥ 7,5m 7,200

12 Điểm dân cư mới (vị trí UBND xã cũ) xã Đoàn Thượng
- Các tuyến đường có mặt cắt Bn ≥ 7,5m 7,200

9. Huyện Cẩm Giàng Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Điểm dân cư mới số 08 và số 08 mở rộng thôn Ha Xá, xã Cẩm
Đoài

- Các thửa đất nằm tiếp giáp với đường trục xã) 25,000 16,000 8,000 4,000
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- Các thửa đất nằm tiếp giáp với đường vào thôn Ha Xá) 18,000 10,000 6,000 3,000

- Các thửa đất không tiếp giáp với đường trục xã, đường trục thôn
Ha Xá 16,000 8,000 3,200 2,400

2 Điểm dân cư mới số 02, số 03 và số 03 mở rộng thôn Quảng Cư,
xã Cẩm Đoài

- Các thửa đất nằm tiếp giáp với đường trục thôn Quảng Cư 18,000 7,000 4,000 3,000
- Các thửa đất không tiếp giáp với đường trục thôn Quảng Cư 16,000 8,000 3,200 2,400
3 Điểm dân cư mới số 01 thôn Phú Xá, xã Tân Trường
- Các lô đất thuộc LK01, LK04 và LK07 14,000 7,000 3,500 2,100
- Các lô đất thuộc LK02, LK05 và LK06 10,000 5,000 2,500 1,500
4 Đểm dân cư mới thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên 15,000 7,500 3,500 2,800
5 Điểm dân cư số 01 thôn Phú Quân, xã Định Sơn 15,000 7,500 3,500 2,800

6
Điểm dân cư mới Phú Quý, điểm dân cư Phú Hải, khu dân cư
Cánh Mầu, Điểm dân cư thôn Đào Xá, Điểm dân cư thôn Đỗ Xá,
Điểm dân cư thôn Cao Xá, xã Cao An

12,000 6,000 3,000 1,800

7 Điểm dân cư mới số 03, xã Thạch Lỗi 12,000 6,000 3,000 1,800

8 Điểm dân cư tiểu thủ công nghiệp, thôn Lôi Xá, xã Đức Chính 12,000 6,000 3,000 1,800

9 Điểm dân cư - Tái định cư thôn Mậu Tân, xã Cẩm Hưng 11,500 5,500 2,500 1,800
10 Điểm dân cư Phí Xá, xã Cẩm Hoàng 11,000 5,500 2,500 1,500

10. Huyện Thanh Miện Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

1 Điểm dân cư sau trường tiểu học xã Phạm Kha
- Giáp đường có mặt cắt 7,5m 12,000
- Giáp đường có mặt cắt 5,0m 15,000
- Các vị trí còn lại 11,000
2 Điểm dân cư Bà Thành, xã Lam Sơn
- Giáp đường gom dân sinh liên thôn 5,400
- Giáp đường có mặt cắt 5,5m 3,240
3 Điểm dân cư thôn Kim Trang Đông, xã Lam Sơn
- Giáp đường có mặt cắt 5,5m 16,000
4 Điểm dân cư thôn La Xá, xã Thanh Tùng
- Giáp đường có mặt cắt 7,5m 19,000
5 Điểm dân cư mới thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng
- Giáp đường xã 12,000
- Giáp đường nội bộ trong điểm dân cư 8,600
6 Điểm dân cư Đống Bệt, xã Tứ Cường
- Giáp đường gom 5,000
- Giáp các đường nội bộ của diểm dân cư 4,000
7 Điểm dân cư thôn An Sơn, xã Hồng Quang
- Giáp đường gom 25,000
- Giáp đường có mặt cắt 15,5m 23,000
8 Khu dân cư Ngọc Lập, xã Tân Trào
- Giáp đường gom 393 27,600
- Vị trí còn lại 15,000
9 Điểm dân cư An Xá, xã Tân Trào
- Đường thôn 9,000

10 Điểm dân cư Hoành Bồ (khu sau đồng), xã Lê Hồng
- Giáp đường trục chính, mặt cắt 5.5m (hướng đông) 9,000
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- Giáp đường trong KDC có mặt cắt 5.5m, 4.5m 4,500
11 Điểm dân cư mới thôn An Phong, xã Hồng Phong
- Giáp đường có mặt cắt 1-1 (vỉa hè 2,0m, mặt đường 5,5m) 3,000
- Giáp đường có mặt cắt 2-2 (vỉa hè 3,0m, mặt đường 5,5m) 4,000

12 Điểm dân cư thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang

- Đường mặt cắt 2-2 (HLGT 3.25m, mặt đường 3,5m, vỉa hè 1,5m) 6,000

13 Khu dân cư Trung tâm xã Chi Lăng Nam

- Giáp đường gom đường 396 mặt cắt  1-1 (mặt đường 7,5m, vỉa hè
rộng 5,0m) 15,000

- Giáp đường có mặt cắt 4-4 (vỉa hè 3,0m, mặt đường 7,5m, vỉa hè
1,0m) và mặt cắt 3-3 (vỉa hè 3,0m, mặt đường 7,5m, vỉa hè 3,0m) 13,000

14 Điểm dân cư thôn Hội Yên, xã Chi Lăng Nam
- Giáp đường quy hoạch mặt cắt 1-1 9,500

15 Điểm dân cư mới thôn Chỉ Trung, xã Lê Hồng
Giáp trục đường gom (mặt cắt ngang 5,5m + vỉa hè 3,0m) 21,000

16 Điểm dân cư mới thôn Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc
Giáp đường trục xã (hành lang tim đường xã vào 18m) 18,111

17 Khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng
- Giáp đường có mặt cắt 7,5m; vỉa hè 3,5m 17,000
- Giáp đường có mặt cắt 7,5m; vỉa hè 3,0m 15,000

18 Điểm dân cư mới Khu dân cư số 1, xã Đoàn Tùng
- Giáp đường có mặt cắt 7,5m 17,000
- Giáp đường có mặt cắt 7,5m (lô góc) 20,000

19 Điểm dân cư mới thôn Phạm Lâm, xã Đoàn Tùng
- Giáp đường có mặt cắt 5,5m, vỉa hè 3m 18,000
- Giáp đường có mặt cắt 5,5m, vỉa hè 2m 16,000

11. Huyện Tứ Kỳ Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
TT Vị trí đất Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
1 Khu dân cư mới thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng
- Các lô giáp đường 191 E 16,500
- Các lô còn lại 14,500
2 Khu dân cư mới xã An Thanh
- Các lô giáp đường Cao Thắng mặt cắt đường 10,5 m 10,000
- Các lô còn lại 7,000
3 Khu dân cư mới ven sông Cờ, xã Tân Kỳ
- Các lô: CL01-16,17,18,19,20,21,22,23 thuộc dãy CL01 5,000
- Các lô thuộc dãy CL01 còn lại 8,000
- Các lô thuộc dãy CL02 6,000
4 Khu dân cư mới thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp
- Các lô giáp kênh Chiều So (giáp Quốc lộ 37) 10,500
- Các lô còn lại 8,500
5 Khu dân cư mới Đồng Có, Cửa Chùa, xã Chí Minh
- Các lô giáp đường 191D 13,000
- Các lô còn lại 9,000
6 Khu dân cư thôn Ngọc Chấn, xã Tái Sơn (11 lô)
- Các lô giáp trục đường xã (11 lô) 11,000
7 Khu dân cư mới xã Phượng Kỳ
- Các lô giáp đường huyện 191N 10,000
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- Các lô còn lại 9,000
8 Khu dân cư trung tâm xã Văn Tố
- Các lô giáp đường gom đường tỉnh 391 25,200
- Các lô thuộc dãy LK01, LK02, LK03, LK 04 15,000
- Các lô còn lại 12,000
9 Khu dân cư thôn Đồng Kênh, xã Văn Tố
- Các lô giáp đường gom đường tỉnh 391 25,200
- Các lô giáp đường thôn vào xóm Đáy 12,000
- Các lô còn lại 10,000

10 Khu dân cư thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố
- Các lô giáp đường vào thôn Gia Lộc 12,000
- Các lô còn lại 10,000

11 Khu dân cư Chiều Mây, xã Văn Tố
- Các lô giáp đường thôn 10,000
- Các lô còn lại 8,000

12 Khu dân thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải
- Các lô giáp trục đường xã 9,000
- Các lô còn lại 7,000

13 Khu dân thôn Vũ Xá, xã Quang Khải
- Các lô giáp trục đường thôn 7,000
- Các lô còn lại 5,000

14 Khu dân cư Cầu Đá, xã Dân Chủ
- Các lô giáp trục đường xã 12,000
- Các lô còn lại 10,000

15 Khu dân cư An Lại, xã Dân Chủ
- Các lô giáp trục đường liên huyện 15,000
- Các lô còn lại 12,000

16 Khu dân cư Hà Hải, xã Hà Kỳ
- Các lô giáp gom đường tỉnh 391 15,000

17 Khu dân cư mới thôn Tất Thượng
- Các lô giáp song song trục Đông Tây 25,000
- Các lô còn lại 15,000
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